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ĐIỀU LỆ 

Giải thể thao các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang  

chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự 

(19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác  

Thi hành án dân sự (1993 - 2023) 

----- 

 I. MÔN CẦU LÔNG 

1. Nội dung thi đấu 

 - Đôi nam (không phân biệt lứa tuổi). 

 - Đôi nam, nữ phối hợp (không phân biệt lứa tuổi). 

 - Đơn nam (không phân biệt lứa tuổi) 

 2. Luật thi đấu 

- Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu cầu lông hiện hành.  

 - Cầu thi đấu: Sử dụng cầu thi đấu Astec hoặc Iwin (loại cầu thi đấu trong nhà). 

3. Hình thức thi đấu, cách tính điểm 

 Căn cứ vào số lượng vận động viên ở loại hình thi đấu, Ban Tổ chức giải 

sẽ quy định thể thức thi đấu cho phù hợp. Cụ thể: 

 - Ở mỗi nội dung thi đấu nếu chỉ có từ dưới 04 (bốn) VĐV hoặc Đôi vận 

động viên đăng ký thi đấu thì không tổ chức thi đấu, để đảm bảo tính canh tranh 

giữa các VĐV. 

 - Nếu có 04 hoặc 05 VĐV hoặc đôi vận động viên đăng ký thi đấu ở một 

nội dung: Thi đấu vòng tròn tính điểm. 

 - Nếu có từ 6 đôi trở lên vận động viên đăng ký thi đấu trở lên ở một nội 

dung: Bốc thăm chia bảng. 

 - Trong mỗi trận đấu các vận động viên được nghỉ tối đa 2 phút giữa hiệp 

1 và 2, không quá 5 phút giữa hiệp 2 và 3. Huấn luyện viên các đơn vị chỉ được 

phép chỉ đạo vận động viên trong các thời gian nghỉ trên. 

 - Khi tổ trọng tài điều hành thi đấu gọi tên vận động viên vào sân, nếu quá 

5 phút vận động viên không có mặt coi như vận động viên đó bỏ cuộc. 

- Một trận thi đấu được phân thắng, thua bởi 3 hiệp (hiệp 21 quả), đội nào 

dẫn trước 2 hiệp là thắng chung cuộc.  

 - Mỗi trận thắng tính 3 điểm, thua 0 điểm, cặp bỏ cuộc tính 0 điểm. 

- Trường hợp khi kết thúc vòng đấu bảng (thi đấu theo thể thức phân 

bảng) mà nhiều đội trong bảng đấu có số điểm bằng nhau thì được quyết định 
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bởi tỷ số thắng, thua của từng hiệp đấu, nếu tỷ số thắng, thua ở các hiệp đấu 

bằng nhau thì được tính kết quả trận đối đầu trực tiếp trong vòng bảng để quyết 

định đội vào vòng trong.  

- Trường hợp thi đấu vòng tròn, tính điểm nếu tất cả các đội có số điểm bằng 

nhau và chỉ số phụ (tỷ số) như nhau thì sẽ phân định thứ hạng bằng bốc thăm. 

 II. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI 

 1. Nội dung thi đấu 

 Đội hình thi đấu chính của mỗi đội là 05 vận động viên (gồm 2-3 nam và 

2-3 nữ).  

Mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội trở lên tham dự giải, gồm 01 đội trưởng 

và 06 vận động viên (05 vận động viên chính thức và 02 vận động viên dự bị). 

Trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự không có đủ số lượng người để thành 

lập đội Bóng chuyền hơi thì có thể phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự 

khác để thành lập đội (đối tượng tham gia phải đảm bảo quy định tại Mục II của 

Kế hoạch tổ chức giải). 

2. Luật thi đấu 

- Luật bóng chuyền hơi Việt Nam . 

 - Loại bóng thi đấu: Hải Âu, Động Lực hoặc Thăng Long, trọng lượng 

bóng 250g. 

3. Trang phục thi đấu 

 Trang phục phải thống nhất, cùng màu sắc và sạch sẽ, áo phải có số, số 

trên áo của vận động viên thi đấu in từ 1 đến 19 vị trí in số áo sau lưng phải cao 

ít nhất 15cm; nét chữ rộng 2cm. 

4. Hình thức thi đấu và cách tính điểm 

 4.1. Hình thức thi đấu 

 Nếu chỉ có từ dưới 04 (bốn) Đôi vận động viên đăng ký thi đấu thì không 

tổ chức thi đấu, để đảm bảo tính canh tranh giữa các đội tham gia thi đấu. 

 Căn cứ vào số lượng đội đăng ký tham gia thi đấu, Ban Tổ chức giải sẽ 

quyết định hình thức thi đấu cho phù hợp (thi đấu vòng tròn, chia bảng hoặc thi 

đấu loại trực tiếp). 

Một trận thi đấu được phân thắng, thua bởi 02 hiệp (21 quả), hiệp thứ 3 

(15 quả). Đội nào dẫn trước 2 hiệp là thắng chung cuộc. Hiệp thứ 03 bất kì đội 

nào được 08 điểm trước ở hiệp quyết thắng thì hai đội đổi sân nhưng không 

được nghỉ và nghe chỉ đạo. Giữ nguyên vị trí sau khi đổi sân tiếp tục thi đấu, đội 

đang phát bóng tiếp tục phát. 

 Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và 2 là 3 phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp 2 và 3 

là 5 phút. Hết hiệp thứ nhất hai đội đổi sân. Trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp 

các vận động viên được ra khỏi sân để nghe huấn luyện viên chỉ đạo. 

 4.2. Cách tính điểm 
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 a) Nếu thi đấu vòng tròn, cách tính điểm như sau: 

- Được điểm: Đội đang phát bóng hay đỡ phát bóng thắng 1 pha bóng đều 

được 1 điểm. 

- Thắng 1 hiệp: Đội nào được 21 điểm và hơn đối phương 2 điểm trở lên  

thì thắng hiệp đó. Ở hiệp quyết thắng, đội nào được 15 điểm và hơn đối phương 

2 điểm trở lên thì mới thắng ở hiệp quyết thắng. 

- Thắng 1 trận: Đội nào thắng 2 hiệp trước thì thắng trận. 

- Đội nào đến sân không đúng giờ đấu mà không có lý do chính đáng thì 

coi như bỏ cuộc, đội kia thắng trận với tỉ số 2:0 và tỉ số mỗi hiệp là 21:0. 

 - Đội thắng 2 hiệp đấu liền (tỷ số 2 - 0) sẽ được 3 điểm và đội thua 0 điểm. 

 - Đội thắng 2 hiệp đấu và thua 1 hiệp đấu (tỷ số 2 - 1) sẽ được 2 điểm và 

đội thua 1 điểm. 

 - Nếu 2 hay nhiều đội bằng điểm nhau  thì lần lượt xét theo thứ tự: 

  + Tỷ số hiệp thắng/thua; 

  + Tổng số quả thắng/tổng số quả thua; 

  + Kết quả trận đấu trực tiếp; 

  + Bốc thăm. 

 b) Nếu thi đấu loại trực tiếp phân định kết quả bằng trận đấu thắng thua 

(đội thắng thi đấu tiếp, đội thua bị loại). 

 c) Mỗi đội được phép thay đổi 01 hoặc 02 vận động viên trong trận đấu 

(trong số VĐV đã đăng ký) trước mỗi hiệp đấu. 

- Mỗi đội mỗi hiệp được thay nhiều nhất 5 lần. Theo quy định, mỗi người 

vào sân thay cho một người ra sân được tính là 1 lần thay người (vào lúc bóng 

chết). Huấn luyện viên hoặc đội trưởng trên sân được đề nghị trọng tài cho phép 

thay người đồng thời nói rõ số áo của người thay, khi thư ký ghi vào biên bản 

xong trận đấu mới tiếp tục. 

 III. HIỆU LỰC ĐIỀU LỆ 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và hết hiệu lực sau khi kết 

thúc giải. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự mới có quyền sửa đổi Điều lệ này 

khi xét thấy cần thiết và theo đề nghị của Ban Tổ chức giải./. 

 
 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 
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